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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Thực tập Hệ thống điều khiển động cơ

Mã học phần: PECT 331130
2. Tên tiếng Anh: Practice of Engine Management
3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (0/3/6) (0 tín chỉ lý thuyết, 3 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 5 tuần (3 ngày/tuần) 4,5 tiết lý thuyết, 9 tiết thực hành, 9 tiết tự học)

4. Các giảng viên phụ trách học phần 


1/ GV phụ trách chính: KS Nguyễn Tấn Lộc
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:


2.1 Th.S Nguyễn Kim

2.2 Th.S Đỗ Quốc Ấm


2.3 Th.S Phan Nguyễn Quí Tâm


2.4 Th.S Châu Quang Hải


2.5 Th.S Đặng Khánh Tân

2.6 KS Bùi Quang Dũng

2.7 KS Đinh Tấn Ngọc

2.8 Th.S Nguyễn Văn Long Giang

5. Điều kiện tham gia học tập học phần



Môn học tiên quyết: không

Môn học trước: Lý thuyết động cơ đốt trong.


Kỹ thuật điện – điện tử ôtô.
6. Mô tả tóm tắt học phần (Course Description)




Học phần này trang bị cho sinh viên ngành công nghệ ôtô các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện điều khiển động cơ xăng. Cấu trúc, nguyên lý  của hệ thống phun xăng bằng điện tử, phân tích sơ đồ mạch điện, phương pháp kiểm tra, phương pháp chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ xăng 
7. Mục tiêu của học phần
	CĐR HP
	Mục tiêu môn học

(Course Objectives)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô như: hệ thống điều khiển động cơ trên động cơ xăng 
	ELO 2, ELO 3

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật ô tô.
	ELO 4, ELO 5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
	ELO 8, ELO 9, ELO 10

	G4
	Khả năng thiết kế, tính toán các hệ thống trong lĩnh vực ô tô
	ELO 11, ELO 12, ELO 14 ELO 15, ELO 16


8. Chuẩn đầu ra của học phần

Kiến thức.

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

( Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	G1.2
	Có kiến thức chẩn đoán bằng tay và sử dụng các thiết bị cầm tay, hệ thống tự chẩn đoán trên động cơ, kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điều khiển động cơ xăng
	ELO 2

	
	G1.3
	Hiểu rõ cấu trúc và nguyên lý của hệ thống điều khiển động cơ xăng, hệ thống nhiên liệu động cơ phun xăng điều khiển bằng điện tử, các cảm biến và các tín hiệu điều khỉển tốc độ cầm chừng.
	ELO 3

	G2
	G2.1
	Có kiến thức kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa hệ thống đánh lửa, hệ thống nhiên liệu động cơ phun xăng 
	ELO 4

	
	G2.2
	Có khả năng tự đọc tài liệu, tự nghiên cứu và đưa ra được phương pháp kiểm tra và biện pháp khắc phục.
	ELO 5

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc theo nhóm để phân công công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
	ELO 8

	
	G3.2
	Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng cho các bộ phận, hệ thống trong động cơ đốt trong trên ô tô
	ELO 9

	
	G3.3
	Có khả năng đọc tài liệu bằng tiếng Anh chuyên ngành về các hệ thống điều khiển ô tô
	ELO 10

	G4
	G4.1
	Hiểu rõ về phương pháp định lượng nhiên liệu, điều khiển thời điểm phun, điều khiển áp suất phun, tốc độ phun trên động cơ điều khiển bằng điện tử.
	ELO 11

	
	G4.2
	Có các ý tưởng về thiết kế cải tiến các hệ thống điều khiển như: hệ thống phun xăng, đánh lửa, cầm chừng ... trong ô tô
	ELO 12

	
	G4.4
	Hiểu rõ về tiêu chuẩn Euro và tiêu chuẩn khí xã ở Bắc Mỹ. Có kiến thức về hệ thống chống ô nhiễm môi trường trên động cơ xăng 
	ELO 14

	
	G4.5
	Có khả năng cải tiến các hệ thống điều khiển hiện nay, tra cứu và học tập suốt đời
	ELO 15

	
	G4.6
	Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, lòng yêu nghề ô tô, có trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật.
	ELO 16


9. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính: 
                 1. Giáo trình thực tập động cơ 2 – Nguyễn Tấn Lộc.


- Sách tham khảo:

1. Halderman, J (2015), Automotive Fuel and Emissions Control System (4th Edition), Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. [ISBN-10:0- 13-379949-2; ISBN-13:978-0-13-379949-1]

       2. Halderman, J &Linder, J (2012), Automotive Fuel and Emissions Control System (3rd Edition), Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. [ISBN-13:978-0-13-254292-0]
10. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các loại hình đánh giá sinh viên : 

- Đánh giá quá trình:
100% trong đó có các hình thức đánh giá:

1. Tính chuyên cần và đạo đức của sinh viên: Nghĩ học, đi trễ, thái độ: 20%


2. Điểm trung bình cộng của các bài thực tập: 80%
          Thang điểm: 10
11. Nội dung chi tiết học phần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	 Chương 1: Khái quát về hệ thống điều khiển động cơ.(4.5/9/9)
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4.5)

Nội dung GD lý thuyết:
· - Giới thiệu về hệ thống phun xăng.

· - Hệ thống nạp không khí. 
- Hệ thống nhiên liệu.

- Hệ thống phun xăng trên đường ống nạp.
- Hệ thống phun xăng trực tiếp.

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
Nội dung GD thực hành: (9)
- Kiểm tra hệ thống nhiên liệu. 

- Chẩn đoán hư hỏng hệ thống nhiên liệu.
- Phân loại hệ thống điều khiển động cơ xăng 

- Trình bày cấu trúc, nguyên lý, chức năng, sơ đồ mạch điện của các cảm biến.
PPGD chính:

· Thực hành
· Làm việc nhóm
	G1.2
G2.1
G3.1
G3.2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9)
Đọc trước nội dung sẽ giảng dạy trên lớp

Đọc mở rộng thêm các kiến thức liên quan đến nội dung bài học 
Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc, cách kiểm tra của các hệ thống nạp không khí. và hệ thống nhiên liệu. của một số hãng ô tô
-Liệt kê các tài liệu học tập 
Chương 1,2: Thực tâp động cơ xăng II
Bài Tập:

- Làm báo cáo thực tập.

	G2.2

	2
	Chương 2: Các tín hiệu đầu vào của động cơ xăng (4)
	

	2 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4.5)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Giới thiệu các tín hiệu đầu vào của hệ thống điều khiển động cơ xăng 

2.2 Bộ đo gió: Cấu trúc, nguyên lý và phương pháp kiểm tra sửa chữa.

2.2.1 Bộ đo gió kiểu dây nhiệt.

2.2.2 Cảm biến chân không – Cảm biến áp suất tăng áp, cảm biến áp suất nhiên liệu, cảm biến chênh lệch áp suất.

2.3 Cảm biến G và Ne: Cấu trúc, nguyên lý và phương pháp kiểm tra sửa chữa.

2.3.1 Cảm biến điện từ.

2.3.2 Cảm biến Hall.

2.3.3 Cảm biến quang.

2.4 Cảm biến bàn đạp ga: Cấu trúc, nguyên lý và phương pháp kiểm tra.

2.4.1 Kiểu biến trở.

2.4.2 Kiểu Hall.

2.4 Cảm biến vị trí bướm ga: Cấu trúc, nguyên lý và phương pháp kiểm tra.

2.4.1 Cảm biến bướm ga kiểu biến trở (Tuyến tính)

2.4.2 Cảm biến bướm ga kiểu phần tử Hall.

2.5 Cảm biến nhiệt độ: Cấu trúc, nguyên lý và phương pháp kiểm tra.

2.5.1 Cảm biến nhiệt độ nước.

2.5.2 Cảm biến nhiệt độ không khí nạp.

2.5.3 Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu.

2.5.4 Cảm biến nhiệt độ khí thải.

2.6 Cảm biến kích nổ: Cấu trúc, nguyên lý và phương pháp kiểm tra.

2.7 Cảm biến ôxy và cảm biến A/F: Cấu trúc, nguyên lý và phương pháp kiểm tra.

2.8 Cảm biến tốc độ xe: Cấu trúc, nguyên lý và phương pháp kiểm tra.

2.9 Tín hiệu khởi động và các tín hiệu khác.
 PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
Nội dung GD thực hành: (9)
· Xác định các cực và cách kiểm tra các cảm biến
PPGD chính:

· Thực hành
Làm việc nhóm
	G1.3
G3.1

G3.2
G3.3

	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

+ Bộ đo gió van trượt: Kiểu điện áp tăng và điện áp giảm.

+ Bộ đo gió Karman: Kiểu quang và dùng sóng siêu âm.

+ Cảm biến bướm ga kiểu tiếp điểm.

+ Cảm biến độ cao.

+ Cảm biến tốc độ xe.

Bài tập ở nhà:

1. Phương pháp xác định các cực của cảm biến nhiệt độ trên động cơ.

2. Phương pháp xác định các cực của cảm biến bướm ga kiểu tiếp điểm, kiểu tuyến tính, kiểu Hall trên động cơ.

3. Phương pháp xác định các cực của bộ đo gió dây nhiệt, bộ đo gió Karman, cảm biến chân không trên động cơ.

4. Làm sao biết cảm biến đánh lửa thuộc kiểu nào trên động cơ.

5. Phương pháp xác định các cực của cảm biến ôxy trên động cơ.
	G3.2

G2.2

	2
	Chương 3: Hệ thống đánh lửa sớm điện tử (4.5/9/9)
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4.5)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1 Chức năng và yêu cầu của hệ thống đánh lửa.

3.2 Phân loại hệ thống đánh lửa sớm điện tử.

3.3 Mạch điện nguồn cung cấp cho ECU.

3.3.1 Mạch nguồn cung cấp cho ECU

3.3.2 Mạch nguồn 5 vôn.

3.3.3 Mạch nối mát.

3.4 Tín hiệu đầu vào cơ bản của hệ thống đánh lửa.

3.4.1 Tín hiệu G và Ne.

3.4.2 Tín hiệu điều khiển thời điều khiển thời điểm đánh lửa IGT.

3.4.3 Phương pháp kiểm tra tín hiệu IGT.

3.5 Hệ thống đánh lửa dùng bộ chia điện.

3.5.1 Dùng cảm biến điện từ.

3.5.2 Dùng cảm biến Hall

3.5.3 Dùng cảm biến quang

3.5.4 Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán hệ thống đánh lửa dùng bộ chia điện.

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
Nội dung GD thực hành
- Kiểm tra mạch điện nguồn cung cấp cho ECU.

- Xác định các chức năng của cảm biến G và cảm biến Ne.

- Kiểm tra cảm biến G và Ne.

- Kiểm tra tính hiệu IGT.
PPGD chính:

· Thực hành
· Làm việc nhóm
	G1.3
G2.1
G3.1

G4.4
G4.2
G4.1
G4.5

G4.6

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9)

+ Hệ thống đánh lửa kiểu tiếp điểm.

+ Hệ thống đánh lửa Transistor.

+ Vấn đề đánh lửa sớm.

+ Chức năng của ECU điều khiển hệ thống đánh lửa.

+ Phân tích một số sơ đồ mạch điện của các Hãng.
Bài tập về nhà:

1. Khi nguồn 5 vôn bị mât thì kiểm tra như thế nào.

2. Khi mất tín hiệu IGT thì kiểm tra thế nào.


	G2.2

	3
	Chương 4: Hệ thống đánh lửa trực tiếp      (4.5/9/9)                                           
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4.5)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1 Hệ thống đánh lửa không bộ chia điện.

4.1.1 Đặc điểm.

4.1.2 Ưu điểm so với hệ thống dung bộ chia điện.

4.1.3 Phân tích sơ đồ hệ thống đánh lửa kiểu Igniter (Transistor) đặt ngoài.

4.1.4 Phân tích sơ đồ hệ thống đánh lửa kiểu Igniter tích hợp trong bô bin.

4.1.5 Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán hệ thống đánh lửa không bộ chia điện.

4.2  Hệ thống đánh lửa trực tiếp

4.2.1 Đặc điểm.

4.2.2 Ưu điểm so với hệ thống ĐL không bộ chia điện.

4.2.3 Phân tích sơ đồ hệ thống đánh lửa kiểu Igniter (Transistor) đặt ngoài.

4.2.4 Phân tích sơ đồ hệ thống đánh lửa kiểu Igniter tích hợp trong bô bin.

4.2.5 Phân tích sơ đồ hệ thống đánh lửa kiểu Igniter (Transistor) tích hợp trong ECU.

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
Nội dung GD thực hành
- Phương pháp kiểm tra và chẩn đoán hệ thống đánh lửa trực tiếp

- Vẽ được sơ đồ hệ thống đánh lửa trên một động cơ bất kỳ.

- Chẩn đoán hệ thống đánh lửa 
PPGD chính:

· Thực hành
   +  Làm việc nhóm
	G1.3

G2.1
G3.1
G3.2
G4.1
G4.2
G4.4
G4.6

	
	B/  Các nội dung cần tự học (9):
Đọc trước nội dung sẽ giảng dạy trên lớp

Đọc mở rộng thêm các kiến thức liên quan đến nội dung bài học 
Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc, cách kiểm tra hệ thống đánh lửa trực tiếp và hệ thống điều khiển bướm ga của một số hãng ô tô 

-Liệt kê các tài liệu học 
Chương 5 : Trang bị điện và điện tử trên ô tô hiện đại

Hệ thống đánh lửa sớm điện tử: Thực tâp động cơ xăng II
	G2.2
G3.2

	4
	Chương 5: Hệ thống nhiên liệu – Hệ thống nạp – Hệ thống thải.  (4.5/9/9)
	G2.2
G3.2

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4.5)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1 Cấu trúc tổng quát của hệ thống nhiên liệu.

5.1.1 Hệ thống nhiên liệu có đường ống hồi.

5.1.2 Hệ thống nhiên liệu không có đường ống hồi.

5.2 Bơm nhiên liệu.

5.3 Mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu.

5.3.1 Điều khiển bơm quay một tốc độ.

5.3.2 Điều khiển bơm quay nhiều tốc độ.

5.3.3 Vấn đề an toàn.

5.4 Lọc nhiên liệu – Bộ dập dao động – Bộ điều áp.

5.5 Kim phun

5.5.1 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động.

5.5.2 Phân loại kim phun.

5.5.3 Phương pháp điều khiển kim phun.

5.5.4 Sơ đồ mạch điện dẫn động kim phun.

5.5.5 Các kiểu phun.

5.5.6 Phương pháp kiểm tra tín hiệu phun.

5.6 Kim phun khởi động lạnh.

5.6.1 Kim phun khởi động lạnh – Contact nhiệt thời gian.

5.6.2 Kim phun khởi động lạnh – ECU – Contact nhiệt thời gian.

5.7 Hệ thống phun xăng trực tiếp.

5.8.1 Ưu khuyết điểm.

5.8.2 Sơ đố nguyên lý của hệ thống nhiên liệu.

5.8.3 Sơ đồ mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu và điều khiển kim phun.
5.8 Phương pháp kiểm tra - chẩn đoán hệ thống nhiên liệu.

PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
Nội dung GD thực hành (9)
sơ đồ hệ thống nhiên liệu.

· Vẽ sơ đồ mạch điện điều khiển bơm nhiên liệu.

· Cấu tạo, hoạt động của kim phun, phân loại kim phun, phương pháp điều khiển kim phun, các kiểu phun và phương pháp kiểm tra tín hiệu phun.

· Sơ đồ mạch điện và cách kiểm tra kim phun khởi động lạnh, 

PPGD chính:

· Thực hành
· Làm việc nhóm

	G 1.3

G2.1
G3.1
G3.2
G4.1
G4.4
G4.5
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	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9)

+ Hệ thống nạp.

+ Hệ thống thải.

+ Cấu trúc, nguyên lý của bơm nhiên liệu.

+ Mạch điện điều khiển bơm quay nhiều tốc độ.

+ Lọc nhiên liệu

+ Bộ dập dao động và bộ điều áp.

+ Chức năng của ECU điều khiển phun nhiên liệu.

+ Kim phun khởi động lạnh.
Bài tập về nhà:

1. Xác định các cực của kim phun khởi động lạnh. Cách xác định các cực của contact nhiệt thời gian. Khi nào contact nhiệt thời gian on và khi nào nó off. Khi nào ECU điều khiển kim phun khởi động lạnh và khi nào contact nhiệt thời gian điều khiển kim phun khởi động lạnh.

2. Lượng phun cơ bản dựa vào các cảm biến nào?
	G2.2
G3.2
G3.3
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	Chương 6: Điều khiển tốc độ cầm chừng – Hệ thống chẩn đoán – Các hệ thống khác.  (4.5/4.5/9)
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	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4.5)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1 Hệ thống điều khiển tốc độ cầm chừng.

6.1.1 Các tín hiệu điều khiển tốc độ cầm chừng.

6.1.2 Phân loại

6.1.3 Các kiểu van ISC và chức năng của ECU

6.1.4 Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh.

6.2 Hệ thống chẩn đoán

6.3 Các hệ thống khác

6.3.1 Điều khiển đường ống nạp.

6.3.2 Điều khiển chống ô nhiễm.

6.3.3 Các điều khiển khác.
PPGD chính:
· Thuyết giảng
· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm 
Nội dung GD thực hành (9)
· Xác định các cảm biến và các tín hiệu điều khiển tốc độ cầm chừng.

· Cấu trúc- nguyên lý các kiểu van ISC.

· Nguyên lý của hệ thống chẩn đoán.
PPGD chính:

· Thực hành
· Làm việc nhóm
	G 1.3

G2.1
G3.1

G3.2
G3.3
G4.1

G4.4
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	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (9)

+ Các kiểu van ISC và chức năng của ECU

+ Điều khiển chống ô nhiễm.

+ Các hệ thống khác
	G2.2
G3.2


12. Đạo đức khoa học: 

+ Các bài báo cáo thực tập bị phát hiện là sao chép lẫn nhau sẽ bị điểm không của phần đó.


+ Nghỉ học quá qui định sẽ bị điểm 0 của môn học này.
13.  Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt: 
Trưởng Khoa


Trưởng BỘ MÔN



Người Biên soạn

             Nguyễn Tấn Lộc
15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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